
Phụ lục: Các sản phẩm đăng kí tham gia chương trình OCOP năm 2025

STT Tên sản phẩm Tên chủ thể Người đại diện theo
pháp luật Địa chỉ Điện thoại Nhóm sản phẩm

I Sản phẩm đã có

1 Bột canh Tôm Nam Việt Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm
NA VI Vũ Đình Bẩy Thôn Mạn Đê 0384.010.051 và

0913.474.629 nhóm gia vị
2 Muối cam thảo Nam Việt 

3 Cần tây thái khúc sấy khô 

Công ty TNHH một thành viên Vũ
Công Vũ Đình Bẩy Thôn Mạn Đê 0384.010.051 và

0913.474.629 nhóm gia vị
4 Lá hẹ thái khúc sấy khô

5 Hành tây thái vuông sấy khô

6 Tỏi thái lát sấy khô

7 Sốt me Thanh Ngọc
Công ty TNHH SX-TM-DV- Nam

Quân Vũ Đình Quân Nam Chính 976,989,333 nhóm gia vị8 Sốt mè rang Thanh Ngọc

9 Sốt Mayonaise

10 Đông trùng hạ thảo sấy khô Thành Đạt
HKD Phạm Thị Chung Thu Phạm Thị Chung Thu Đa Đinh 845,077,998 thực phẩm

11 Đông trùng hạ thaỏ tươi Thành Đạt

12 Nhang bài sạch Quốc Bảo

Hộ kinh doanh Hương Thơm Quốc
Bảo Hương Gia Trần Thị Tuyết An Xá 915523713 Thủ công mỹ nghệ đồ gia dụng 

13 Nụ Ngọc Am

14 Nụ hương bài

15 Nụ hương quế

16 Nụ trầm Quốc Bảo 

17 Rượu nếp cái hoa vàng Đức Loan  Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức Linh Khê 983364316 Đồ uống có cồn: Rượu trắng

II Sản phẩm cấp lại sao

1 Hương Sạch Tàn
Hộ Kinh Doanh Lê Công Hùng Lê Công Hùng Đông Thôn 915630494 Thủ công mỹ nghệ đồ gia dụng 2 Hương Trầm Đậu Tàn

3 Hương Trầm Ít Khói
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